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Ngày soạn 19/11/2022
Ngày dạy:22/11/2022
Tiết 37,38,39
ÔN TẬP NÓI VÀ NGHE:Trình bày ý kiến về một vấn đề
                          LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

LÍ THUYẾT :
1. Các bước thực hành nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
Bước 1: Chuẩn bị
- Mục đích nói: chia sẻ ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người thân…
- Dựa vào trải nghiệm của bản thân để lựa chọn đề tài phù hợp. (Gợi ý: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc lắng nghe thấu hiểu của cha mẹ với con cái; thái độ cư xử của con cái với cha mẹ…).
- Đọc lại văn bản trong SGK để có thêm ý tưởng (ví dụ như tình yêu thương của mẹ dành cho con trong bài thơ “À ơi tay mẹ” – Bình Nguyên; tình cảm của người con xa quê lâu ngày về thăm mẹ trong tác phẩm “Về thăm mẹ” – Đinh Nam Khương; tình cảm gia đình thiêng liêng trong chùm ca dao Việt Nam; tình cảm của người bố dành cho đứa con thơ trong bài thơ “Những điều bố yêu” – Nguyễn Chí Thuật,…)
- Tìm các thông tin liên quan từ sách, báo hoặc các phương tiện khác.
- Chuẩn bị tranh, ảnh minh họa (ví dụ sưu tầm bài thơ, câu hát tranh ảnh liên qua đến chủ đề gia đình
- Ghi ra giấy những ý chính cần nói và sắp xếp theo trình tự.
Bước 2: Chuẩn bị nội dung nói 
- Xác định đề tài: 
- Các ý cần phải nói và sắp xếp theo trình tự phù hợp:
+ Nêu vấn đề: 
+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề 
+ Nêu tác dụng của vấn đề với các thành viên trong gia đình.
+ Trình bày mong muốn của em và cách giải quyết vấn đề.
 Bước 3: Luyện tập và trình bày.
+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước ( trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)
+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói:

	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Bài nói có đủ các phần  mở bài, thân bài, kết bài.
	

	- Mớ bài nêu lên cảm nhận được điều em sắp nói là điều em đã thực sự chứng kiến, có nhiều cảm xúc và suy nghĩ.
	

	- Thân bài: Em đã trình bày lần lượt: biểu hiện của vấn đề; tác dụng, mong muốn và cách giải quyết vấn đề 

	

	-Tập trung nêu được nội dung cột lõi, mang tính tiêu biểu cho vấn đề đang bàn. 
	

	-Kết thúc bài nói đã nhấn mạnh vào cách ứng ứng thích hợp mà em lựa chọn. 
	

	-Lí giải được sự quan trọng, ý nghĩa của vấn đề được nói.
	



	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính vấn đề bạn nói; 
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm, yếu tố sáng tạo trong lời đánh giá của bạn hay điểm hạn chế của bạn.
	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày 
	







2. Thực hành luyện nghe, nói trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
Đề 1: Em hãy trình bày ý kiến về những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
Bước 1: Chuẩn bị
- Mục đích nói: chia sẻ ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người thân…
- Dựa vào trải nghiệm của bản thân để nội dung nói phù hợp với vấn đề cần chia sẻ:Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
- Tìm ý vấn đề cần trình bày:Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
+ Nêu vấn đề: Gia đình có vai trò quan trong với mỗi con người. Để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương thì mỗi thành viên trong gia đình cần phải làm gì?
+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề: Gia đình có vai trò quan trong với mỗi người: nơi con người sinh ra, nuôi dưỡng ta trưởng thành, nơi chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nơi tạo động lực cho ta tiến bộ...
+ Nêu tác dụng của vấn đề với các thành viên trong gia đình: Mỗi thành viên trong gia đình cần có việc làm cụ thể để gia đình trở thành tổ ấm
+ Trình bày mong muốn của em Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
 + + Với cha mẹ với con:
+ + Con cái với cha mẹ:
+ + Anh chị em với nhau

- Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy):
+ Mở đầu: Chào hỏi. Nêu vấn đề
Gợi ý: Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. Sau đây tôi xin trình bày vấn đề: Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
. Trước khi bắt đầu bài nói của mình, tôi có một câu hỏi "Các bạn có cùng chơi thể thao với bố, có cùng làm việc nhà với mẹ chưa?" (Có thể giao lưu với 1 bạn hỏi lí do). Bản thân tôi cũng thường được làm những việc ấy. Bởi vì gia đình có vai trò quan trong với mỗi con người. Để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương thì mỗi thành viên trong gia đình cần phải làm gì?

+ Nội dung chính: Lựa chọn và sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí.
+ Biểu hiện của vấn đề:
 + +Nêu được vai trò của gia đình với mỗi người: Gia đình có vai trò quan trong với mỗi người: nơi con người sinh ra, nuôi dưỡng ta trưởng thành, nơi chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nơi tạo động lực cho ta tiến bộ...
 + + Nhưng nhiều vấn đề nảy sinh, khiến nhiều gia đình không thực sự là tổ ấm như cha mẹ mải lo cơm áo, thú sử dụng điện thoại phổ biến, nhiều trẻ nhỏ không được ở với cha mẹ...
+ Nêu tác dụng của vấn đề với các thành viên trong gia đình: Mỗi thành viên trong gia đình cần có việc làm cụ thể để gia đình trở thành tổ ấm: Sự cần thiết của việc gắn kết các thành viên: ông bà, cha mẹ, con cái...Để có một gia đình bình yên, hạnh phúc phải đến từ sự cố gắng của các thành viên trong gia đình
+ Trình bày mong muốn của em về những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
 + + Với cha mẹ với con: cần trở thành một người bạn của con, chia sẻ với con những vấn đề trong cuộc sống, đưa ra những lời khuyên hay lời động viên đúng lúc. Không áp đặt suy nghĩ của mình cho con, không so sánh giữa các con, tôn trọng sở thích, ước mơ của con
+ + Con cái với cha mẹ: vâng lời, lễ phép và học tập những đức tính tốt đẹp của cha mẹ; chia sẻ với cha mẹ để có thể nhận được sự thấu hiểu, hay lời khuyên đúng đắn
+ + Anh chị em với nhau: cần sống hòa thiện, nhường nhịn, chia sẻ và giúp đỡ nhau, tôn trọng nhau.
+ Kết thúc:
  + + Khẳng định sự cần thiết của việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
+ + Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về vấn đề.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc trình bày vấn đề những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung trình bày, cách nói thế nào để vấn đề trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
Dựa vào bảng trên để đánh giá 
BÁO CÁO SẢN PHẨM :
· GV gọi một số HS trình bày sản phẩm bài nói trước lớp
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ BÀI NÓI

	                                         NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
(0 điểm)
	Đạt 
(1 điểm)
	Tốt
(2 điểm)

	1. Chọn được vấn đề hay, có ý nghĩa
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có vấn đề để nói nhưng chưa hay
	Có vấn đề  để nói ấn tượng

	2. Nội dung vấn đề được chọn hay, phong phú, hấp dẫn
	Nôi dung sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu được nội dung vấn đề
	Có đủ ý để người nghe hiểu được nội dung vấn đề.
	Nội dung vấn  đề hay, phong phú, hấp dẫn

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói ấn tượng.


Bài tham khảo
Đề 1: Trình bày ý kiến về vấn đề những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
- Mở đầu: 
Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. Sau đây tôi xin trình bày vấn đề: Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
...
- Trình bày vấn đề:Sau đây tôi xin trình bày vấn đề: Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
( Giọng tâm tình, vừa phải)Trước hết,chúng ta …tìm về...
      ( Giọng trầm lắng) Nhưng không phải … giá trị gia đình dần giảm đi.
     (Giọng cất cao hơn, nhấn mạnh vấn đề) Như vậy, mỗi thành viên … gia đình. 
… Tuy nhỏ bé nhưng lại đem đến sự ấm áp vô cùng.
- Kết thúc vấn đề:
(Giọng nhẹ nhàng)Thưa các thầy cô, các bạn! 
Mỗi năm, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) nhắc nhở … hàng ngày.
Đề 2: Trình bày ý kiến về việc chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu của cha mẹ với con cái.
Bước 1: Chuẩn bị
- Mục đích nói: chia sẻ ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người thân…
- Dựa vào trải nghiệm của bản thân để nội dung nói phù hợp với vấn đề cần chia sẻ: việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái.
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
- Tìm ý vấn đề cần trình bày việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái
+ Nêu vấn đề: Gia đình có vai trò quan trong với mỗi con người. Bạn có thật sự đang hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở trong gia đình của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với bạn đã làm bạn thực sự tự tin và hạnh phúc chưa?
+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề: bạn thường bị cha mẹ áp đặt suy nghĩ, yêu thích, ưu tiên hơn đối với anh chị em của mình, so sánh giữa các con...
+ Nêu tác dụng của vấn đề  chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái: Đem đến cảm giác an toàn, ấm cúng cho con, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
+ Trình bày mong muốn của em 
+ + Với cha mẹ với con: tôn trọng sự khác biệt, dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm, chuyện trò với con cái để hai bên có thể sẻ chia, thấu hiều và tìm ra cách giải quyết khi có vấn đề.
+ + Con cái với cha mẹ: ngoan ngoan, lễ phép, kính trọng cha mẹ.
- Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy):
+ Mở đầu: Chào hỏi. Nêu vấn đề
Gợi ý: Xin chào thầy cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. Sau đây tôi xin trình bày vấn đề: việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái.
    Gia đình có vai trò quan trong với mỗi con người. Bạn có thật sự đang hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở trong gia đình của mình. Bạn có bao giờ bị cha mẹ so sánh “Con vụng về thế, suốt ngày làm vỡ bát!”, “nhìn chị con kia kìa, chị luôn giỏi giang, chăm chỉ, còn còn thì yếu đuối mọi nhẽ”...Hàng ngày, liệu việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với bạn đã làm bạn thực sự tự tin và hạnh phúc chưa? 
+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề: 
 + +  cha mẹ có thể vô tình làm tăng mâu thuẫn giữa anh chị em bằng cách trực tiếp so sánh hoặc khen ngợi một đứa trẻ thành công. 
+ + Cha mẹ thường có xu hướng yêu thích, ưu tiên hơn đối với anh chị em của mình.
+ + Cha mẹ áp đặt hay thờ ơ với những chuyện mà bạn gặp phải mỗi ngày. Sự phán xét quá mức của cha mẹ về cách ăn mặc, sở thích... của con đôi khi trở thành thiếu tôn trọng
+ Nêu tác dụng của việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái:
+ + Đem đến cảm giác an toàn, ấm cúng cho con
+ + Con tìm thấy tài năng và sở trường riêng của mình trong cuộc sống, cảm thấy tự tin, mạnh dạn hơn.
+ Trình bày mong muốn của em về việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái: 
 + + Cha mẹ cần tôn trọng sự khác biệt của mỗi con
+ + Hãy yêu cả những điều tốt và chưa tốt, yêu sự độc đáo, khác biệt của con; cha mẹ nên tôn trọng sở thích, năng lực, cá tính của mỗi đứa con
+ + Đừng nên cố gắng so sánh con mình với bất kỳ ai; dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm, chuyện trò với con cái để hai bên có thể sẻ chia, thấu hiều và tìm ra cách giải quyết khi có vấn đề.
+ + Con cái cần vâng lời, lễ phép, chia sẻ với cha mẹ để có thể nhận được sự thấu hiểu, hay lời khuyên đúng đắn
+ Kết thúc:
  + + Khẳng định sự cần thiết của việc chăm sóc, lắng nghe,thấu hiểu của cha mẹ với con cái.
 + + Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về vấn đề.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc trình bày vấn đề những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung trình bày, cách nói thế nào để vấn đề trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
Dựa vào bảng trên để đánh giá 
sự góp ý từ các bạn!
Hoạt động : Luyện tập (Luyện đề tông hợp)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Tổ chức thực hiện:
Cách 1: GV giao đề ôn tập tổng hợp cho HS
               HS làm việc nhóm nhỏ theo bàn.
Cách 2: GV kiểm tra đề tổng hợp 90 phút
              HS làm việc cá nhân.
+ HS thực hiện nhiệm vụ.
 + GV quan sát, khích lệ HS.
+ GV gọi HS chữa đề theo từng phần.
+ Tổ chức trao đổi,  nêu ý kiến.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
- Kết luận: GV nhận xét, chốt kiến thức.
MA TRẬN ĐỀ

	       Mức độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	 I. Tiếng Việt





	   Nhận diện  thành ngữ, nghĩa của thành ngữ
Nhận diện được tác dụng của dấu chấm phẩy
	Phân biệt được nghĩa của các thành ngữ; 
Phân biệt được công dụng của dấu chấm phấy với các loại dấu câu khác
Phân biệt ấn dụ với các biện pháp tu từ khác
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	5
1,25
12,5%
	3
0,75
7,5%
	
	
	8
2,0
20%

	II. Đọc hiểu văn bản




	. Nhận biết được phương thức biểu đạt chính và các yếu tố đặc trưng phù hợp với mỗi kiểu văn bản nghị luận văn học.
Nhận biết được hình ảnh được đưa vào VB nghị luận về thơ lục bát
	
Hiểu được  chủ đề VB

	-Biết bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề thực tiễn mà văn bản đặt ra.(câu 4)
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
1,0
10%
	1
0,5
5%
	1
0,5
5%
	
	4
2
20%

	III.Tập làm văn

	
	
	
Biết vận dụng kiến thức kĩ năng về thơ lục bát để viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ về bài thơ lục bát
	
Vận dụng kiến thức và kĩ năng để viết bài văn trình bày ý kiến về một vấn đề.

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1
2,0
20%
	1
4,0
40%
	2
6
60%

	
Tổng
	Số câu

	7
	4
	1
	1
	13

	
	Số điểm

	2,25
	1,25
	2
	4,0
	10

	
	Tỉ lệ

	22,5%
	12,5%
	25%
	40%
	100%


ĐỀ BÀI
Phần I :Tiếng Việt  ( 2,0 điểm)
Câu 1: Hãy cho biết nghĩa của thành ngữ “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” là gì?
A. Nói về sự thay đổi của thiên nhiên, của trời đất, cũng ngầm ẩn dụ cho sự đổi thay của cuộc đời.
B. Chê người thiếu bình tĩnh, bối rối.
C.Tình trạng mỗi người làm một cách trái ngược nhau, không có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất.
D. Phụ bạc không chung thủy, có cái mới thường coi thường rẻ rúng cái cũ, người cũ.
Câu 2: Câu thơ “Mai sau bể cạn non mòn/ À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru” (Bình Nguyên) cụm từ nào là thành ngữ?
A. Mai sau                                                          C. bể cạn non mòn
B.À ơi tay mẹ                                                    D.  vẫn còn hát ru
Câu 3:  Thành ngữ nào sau đây được dùng theo nghĩa ẩn dụ?
A. Đục nước, béo cò.                                               C. Hôi như cú mèo: .
C. Ngáy như sấm                                                      D.Đắt như tôm tươi.
Câu 4:  Thành ngữ có cấu tạo là:
A. Một từ  
B. Một câu.
C. Một cụm từ cố định, biểu thị một ý tương đối hoàn chính                                                     D. Một cụm từ không cố định                                             
Câu 5:  Tác dụng của việc sử dụng thành ngữ phù hợp ngữ cảnh là:
A. Tạo áp lực cho người nghe 
B. Làm cho câu nói có vần có nhịp
C. Làm cho câu nói thêm phần triết lí
D. Làm cho lời ăn tiếng nói sinh động, có tính biểu cảm cao.
Câu 6:Một trong những công dụng của dấu chấm phẩy là:
A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
B. Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
C. Đánh dấu thành phần chú thích cho câu
D. Đánh dấu câu đã kết thúc
Câu 7: Dấu chấm phẩy trong câu “Chẳng hạn,  truyện dân gian kể,lúc Lê Lợi sinh ra có ánh sáng đỏ đầy nhà, mùi hương lạ khắp xóm;còn Nguyễn Huệ, khi ra đời, có hai con hổ chầu hai bên” (Bùi Mạnh Nhị) dùng để:
 A.Đánh dấu ranh giới các vế của một câu ghép phức tạp
B. Đánh dấu ranh giới thành phần trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ.     
C. Báo hiệu lời nói của nhân vật.
D. Làm cho câu văn nhịp nhàng.  
Câu 8: Thành ngữ không là thành ngữ Hán Việt?
A. Tứ cố vô thân                                                               C. Bách chiến bách thắng
B. Độc nhất vô nhị                                                            D. Mèo mả gà đồng 
Phần II: Đọc – hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Nét đẹp của bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà”
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
    Những dòng thơ trên được lưu truyền trong dân gian như một bài ca dao. Lời thơ tràn đầy nỗi nhớ da diết của người con xa xứ hướng về quê nhà. Từ “nhớ” được lặp đi lặp lại trong cả bốn dòng thơ bộc lộ nỗi niềm bồi hồi không dứt. Trở đi trở lại cùng nỗi nhớ là những kí ức sâu đậm về hương vị của quê hương trong những món ăn dân dã “canh rau muống”, “cà dầm tương”. Hình ảnh con người nơi quê nhà cũng hiện lên vô cùng thân thiết trong những công việc lao động hàng ngày: “dãi nắng dầm sương”, “tát nước bên đường ”...Nhịp điệu nhẹ nhàng êm đềm của thể thơ lục bát quen thuộc đã góp phần diễn tả niềm thương mến, nỗi nhớ da diết và tình cảm gắn bó sâu nặng của người ra đi. Bài ca dao khơi dậy trong ta tình yêu, sự gắn bó với những gì gần gũi, thân thuộc của quê hương.
(Sưu tầm)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? (0,5 điểm)
Câu 2. Theo người viết, bài ca dao đẹp bởi những hình ảnh nào?(0,5 điểm)
Câu 3. Bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà” thuộc chủ đề gì? (0,5 điểm)
Câu 4. Tại sao chúng ta cần phải học ca dao Việt Nam? (0,5 điểm)
Phần III: Làm văn. ( 6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về một bài ca dao mà em yêu thích. 
Câu 2 (4,0 điểm):
     Trình bày ý kiến của em về nhận xét: "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều".
ĐÁP ÁN
Phần I :Tiếng Việt  ( 2,0 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	B
	D


Phần II: Đọc –hiểu văn bản (2,0điểm)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Nghị luận (0,5 điểm)
Câu 2. Theo tác giả, bài ca dao đẹp bởi những hình ảnh sau:(0,5 điểm)
· Hương vị của quê hương trong những món ăn dân dã “canh rau muống”, “cà dầm tương”.
· Hình ảnh con người nơi quê nhà cũng hiện lên vô cùng thân thiết trong những công việc lao động hàng ngày: “dãi nắng dầm sương”, “tát nước bên đường ”...
Mỗi ý : 0,25 
Câu 3. Bài ca dao Anh đi anh nhớ quê nhà thuộc chủ đề: Tình yêu quê hương đất nước(0,5 điểm)
Câu 4. Chúng ta cần phải học ca dao Việt Nam: (0,5 điểm)
· Ca dao là khúc hát tâm tình của người lao động.
· Ca dao bồi đắp cho con người những tình cảm tốt đẹp như tình yêu quê hương đấy nước, tình cảm gia đình, tình người...
· Ca dao là những bài thơ rất đẹp cả về nội dung và nghệ thuật....
· HS có kiến giải riêng, phù hợp là cho điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm, tối đa 0.5 điểm.
· Phần III: Làm văn. (6,0 điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần Tạo lập văn bản

	1
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của một đoạn văn .
	0,25

	
	b. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn. Có thể viết đoạn văn theo hướng sau:
+ Mở đoạn: Nêu được tên bài thơ, tác giả (nếu có) và cảm nghĩ chung của em về bài thơ.
+ Thân đoạn:
· Chỉ ra nội dung hoặc nghệ thuật cụ thể của bài thơ khiến em yêu thích và có nhiều cảm xúc, suy nghĩ.
· Nêu lên các lí do khiến em thích.
+ Kết đoạn: Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bài thơ. 
(Tham khảo đoạn văn phần ôn tập Viết)
	

0,25



0,25


0,25

	
	c. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài làm rõ được nhận định, triển khai được các luận điểm; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận. 
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: nêu ý kiến về nhận xét:"Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều".
	0.25

	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể triển khai theo hướng sau:
 *Mở bài: Giới thiệu và vấn đề cần trình bày: Có nhiều cách làm giàu hiểu biết. Một trong những cách đó là việc tham quan, du lịch.
*Thân bài: 
- Giải thích tham quan, du lịch là gì?
Tham quan, du lịch là đi thăm những vùng đất mới, những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử,...; nêu một số địa danh du lịch nổi tiếng có thực của đất nước và thế giới.
- Nêu lợi ích của hoạt động tham quan, du lịch.
+  Khi tham quan, du lịch, chúng ta có thể được mở mang kiến thức về nhiều lĩnh vực (địa lý, lịch sử, văn học...);hiểu cụ thể hơn, sâu hơn những điều được học ở lớp; hơn thế nữa, tham quan còn giúp ta hiểu cả những điều chưa nói đến trong sách vở.
+ Bồi dưởng về tình cảm: yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước hơn; yêu con người lao động hơn.
+ Nhân thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ danh lam thắng cảnh, gìn giữ và quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
+ Có thời gian thư giãn, giải trí, giúp tâm hồn thoải mái hơn, xua đi áp lực, mệt mỏi.
+ Là cơ hội để bạn bè gắn kết với nhau, hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn.
-Nên đi tham quan, du lịch như thế nào để có hiệu quả?
+Trước buổi tham quan, du lịch, cần tìm hiểu trước những địa điểm mình chuẩn bị đến.
+ Phải luôn chú ý quan sát, thường xuyên hỏi những gì mình chứng kiến;
+  Ghi chép, ghi hình lại những điều lí thú,...
*Kết đoạn:
- Khẳng định lại ý kiến của mình về lợi ích của việc đi tham quan du lịch.
- Nêu nguyện vọng và dự định của mình nếu được đi tham quan, du lịch.

	3,0

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25


Hoạt động 4 : Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học (chủ đề) để vận dụng vào thực tế.
b. Tổ chức thực hiện:
GV giao đề bài về nhà để HS hoàn thành cá nhân.
Đề bài : Nêu ý kiến của em về tác dụng của việc đọc truyện truyền thuyết, truyện cổ tích.
· HS lập dàn ý, hoàn thiện bài viết.
· (thực hiện trong tiết học sau).
Gợi ý dàn ý
 *Mở bài: Giới thiệu và vấn đề cần trình bày: 
Ví dụ: Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích từ xưa đến nay là sản phẩm tinh thần vô giá của cha ông, là nơi hội tụ trí tuệ cũng như những lời răn dạy con cháu muôn đời. Do đó, đọc truyện truyền thuyết, truyện cổ tích đem lại ý nghĩa và tác dụng vô cùng to lớn với mỗi học sinh. 
*Thân bài: Làm sáng tỏ ý nghĩa, tác dụng của việc đọc truyền truyền thuyết, truyện cổ tích:
(1) Đọc truyện truyền thuyết và truyện cổ tích sẽ giúp ta tích luỹ, trau dồi vốn  tri thức vô cùng phong phú của tri ông cha:
(2) Tác dụng to lớn khác của đọc truyện truyền thuyết, truyện cổ tích làtác dụng giáo dục sâu sắc:
*Kết bài:
Khẳng định lại ý kiến của mình về tác dụng của việc đọc truyện truyền thuyết và truyện cổ tích: Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích mãi là kho tàng sản phẩm tinh thần quý giá của nhân dân cần được lưu giữ và truyền cho thế hệ con cháu mai sau. 

Hoạt động tự học
GV yêu cầu HS: 
- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.
- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.
- Làm hoàn chỉnh các đề bài.
.






